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TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN PHÚ RIỀNG        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƢỚC   

Bản án số: 39/2019/HSST 

Ngày: 07/8/2019 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ RIỀNG  
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Bình 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Tạ Văn Khách 

              Ông Phạm Văn Khuyến 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Chu Ngoc̣ Phú – Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên tòa: Ông Đỗ Văn Quyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 29/2019/HSST ngày 24 

tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Nguyễn Văn T (Bờm), sinh năm 2000 tại Bình Phước; HKTT: 

Thôn B, xã S, huyện P, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn 

hóa: 9/12; Con ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 

1977; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/3/2019 

cho đến nay, “có mặt”.   

Nhân thân: Bị Công an huyện P, tỉnh Bình Phước xử phạt 375.000 đồng về 

hành vi “Gây thương tích” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

126/QĐ-XPHC ngày 22/9/2017. 

*Người bị hại:  

Ông Đào Đăng H, sinh năm 1983 (Có đơn xét xử vắng mặt) 

Trú tại: Thôn T, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước 

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Ông Lê Văn H, sinh năm 1996 (Vắng mặt) 
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Trú tại: Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Bình Phước 

Ông Nguyễn Phú Q, sinh năm 1992 (Vắng mặt) 

Trú tại: Thôn Z, xã B, huyện C, tỉnh Bình Phước 

     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ,  ngày 19/3/2019, Nguyễn Văn T và Mai Văn L đang chơi 

game ở tiệm bắn cá điện tử tại thôn 10, xã D, huyện P, tỉnh Bình Phước. Lúc này, 

L rủ T đến thôn T, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước chơi, thì T đồng ý. L mượn xe 

mô tô của Lê Văn H là khách đến chơi game bắn cá điện tử để chở T đi. Khi đi, T 

đem theo 01 bình xịt hơi cay, 01 bộ phá khóa xe (gồm 01 tuýp mở khóa và 01 

đoản phá khóa xe), L đem theo một con dao dài 30cm. L điều khiển chạy theo 

đường ĐT741 từ xã L, huyện P đến xã R, huyện Phú Riềng. Khi đến đoạn đường 

gần cây xăng Tư Lê thuộc thôn T, xã B, huyện P, tỉnh Bình Phước thì L rủ T đi 

vào trong các đường khu dân cư để tìm tài sản sơ hở trộm bán lấy tiền tiêu xài thì 

L đồng ý. L và T rẽ phải vào đường khu dân cư sát bên cây xăng Tư Lê chạy về 

hướng thôn T, xã B, huyện P, thì L nhìn thấy xe mô tô hiệu HONDA WINNER, 

biển số: 93P1 – 991.22 của ông Đào Đăng H đang dựng trước cửa nhà của ông 

Đào Đăng T (ông Tiến là em trai của ông H) không người chông coi, nên L nói 

cho T biết thì T nói “Quay lại”, L điều khiển xe Mô tô quay xe lại và dừng cách 

xe Mô tô của ông H khoảng 05m, còn T vào dắt chiếc xe của ông H lùi ra cách vị 

trí ban đầu khoảng 05m thì cháu Đào Phạm Khánh V là con của ông T đang ở 

trong nhà phát hiện tri hô thì ông H và ông T trong nhà chạy ra truy đuổi thì T bỏ 

xe lại và chạy về phía L đang dừng xe chờ sẵn, thấy ông H và ông T đuổi theo 

sau thì T dùng bình xịt hơi cay xịt về phía sau làm ông H và ông T bị cay mắt nên 

không đuổi nữa, T lên xe Mô tô do L nổ máy chờ sẵn điều khiển xe bỏ chạy ra 

hướng đường ĐT741 nhưng ông Huy và ông T vẫn tri hô “Cướp, cướp”. Nghe 

tiếng tri hô, ông Vũ Văn Đ, Nguyễn Kim H, Nguyễn Văn B, Nguyễn Kim T đang 

ngồi chơi ở nhà ông Đ gần nhà ông H đi ra đường chặn làm L và T bị ngã xe nên 

ông Toàn và ông Đ bắt giữ được L ngay tại chỗ, còn T chạy bộ ra đến đường 

ĐT741 thì bị ông B và ông H đuổi theo bắt giữ giao Công an xã B, huyện P lập 

biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T và L.  
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Ngày 20/3/2019, Cơ quan Công an huyện Phú Riềng đề nghị Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Riềng định giá đối với xe Mô tô nhãn 

hiệu: HONDA, số loại: WINNER, màu: Xanh – Đỏ - Đen, biển số: 93P1 991.22, 

số máy: KC26E1040043, số khung: 2608GY217276 mà T và L đã chiếm đoạt 

của ông Huy. 

Ngày 25/3/2019, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú 

Riềng có kết luận định giá số: 13/KL-HDĐG: Tại thời điểm tài sản bị chiếm đoạt 

(ngày 19/3/2019), xe Mô tô nhãn hiệu: HONDA, số loại: WINNER, màu: Xanh – 

Đỏ - Đen, biển số: 93P1 – 991.22  giá trị còn lại là 21.250.000đ (Hai mươi mốt 

triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).  

Vật chứng, đồ vật thu giữ sau:  

- 01 xe Mô tô nhãn hiệu: HONDA WINNER; màu: Xanh, Đỏ, Đen; biển số: 

93P1 – 991.22; số máy: KC26E1040043; số khung: 2608GY217276. 

- 01 xe Mô tô nhãn hiệu: YAMAHA EXCITER, màu: Xanh, Trắng; biển 

số: 93P1 – 981.53; số máy: 55P1427523;  số khung: E55P10EY427626. 

- 01 bình xịt hơi cay, màu đen, dài 15cm, đường kính 2,5cm. 

- 01 tuýp phá khóa hình L, được quấn bằng keo màu đen, dài 17cm. 

- 01 tuýp mở khóa lục giác hình L, màu trắng, dài 18cm. 

- 01 đoản phá khóa dài 06cm, 01 đầu lục giác, 01 đầu được mài dẹp nhọn. 

- 01 con dao dài 30cm, cán bằng nhựa màu đen, lưỡi bằng kim loại màu 

trắng, trên lưỡi dao có chữ “Điện máy xanh”. 

 Tại bản Cáo trạng số: 44/CTr-VKS ngày 11/7/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo điểm đ khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Trong phần luận tội, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị: 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

50; Điều 38 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T mức án từ 03 năm đến 04 năm tù. 

Ngoài ra còn đề nghị xử lý về vật chứng và trách nhiêṃ dân sư.̣ 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như trên và bị cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị 

hại, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Trên cơ 

sở đó đã xác định được: Do lười lao động muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên vào 

khoảng 19 giờ, ngày 19/3/2019, Nguyễn Văn T và đối tượng Mai Văn L đã lén 

lút chiếm đoạt của ông Đào Đăng H 01 xe Mô tô hiệu HONDA WINNER, màu: 

Xanh – Đỏ - Đen, biển số: 93P1 – 991.22 giá trị còn lại là 21.250.000 đồng. 

[3] Hành vi lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để lén lút chiếm đoạt tài sản của 

bị cáo đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” tội phạm và 

hình phạt được quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự. Do bị cáo dùng bình xịt 

hơi cay về phía người bị hại để tẩu thoát nên phải chịu tình tiết định khung là 

“hành hung để tẩu thoát” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại 

địa phương, hoang mang trong quần chúng nhân dân nơi bị cáo thực hiện việc 

phạm tội. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, khi thực hiện hành vi 

phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được 

việc chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật sẽ bị trừng trị 

nghiêm khắc nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân bị cáo vẫn cố tình thực hiện tội 

phạm. Bị cáo là người có nhân thân xấu, bị Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước xử phạt 375.000 đồng về hành vi “Gây thương tích” theo Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 126/QĐ-XPHC ngày 22/9/2017 nhưng không lấy đó 

làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải xử 

phạt bị cáo một mức hình phạt tương x ứng để giáo dục, cải tạo bi ̣ cáo và phòng 

ngừa chung trong xã hội.  

[4] Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo chưa có tiền án, 
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tiền sự, phạm tội lần đầu. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát huyện Phú Riềng là có căn cứ một 

phần nên được Hội đồng xét xử chấp nhận một phần. 

Đối với Mai Văn L, sinh ngày 17/4/2003 khi phạm tội L chưa đủ 16 tuổi 

nên chưa đủ tuổi trịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội này, ngày 

12/06/2019, Cơ quan Điều tra công an huyện Phú Riềng đã ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính nên HĐXX không xem xét. 

Đối với Nguyễn Phú Q và Lê Văn H, quá trình điều tra xác minh được biết 

Q cho H mượn xe, sau đó H cho L mượn nhưng Q và H không biết L sử dụng 

vào mục đích phạm tội nên Q và H không thuộc trường hợp đồng phạm trong vụ 

án này, vì vậy HĐXX không xem xét. 

 Về trách nhiệm dân sự:  

 Người bị hại không có yêu cầu gì nên HĐXX không xem xét. 

Về xử lý vật chứng:  

 Đối với xe Mô tô nhãn hiệu: YAMAHA, số loại: EXCITER, màu: Xanh – 

Trắng, biển số: 93P1 – 981.53 (có biển số đăng ký là: 93P1 – 765.00), số máy: 

55P1427523, số khung: E55P10EY427626 điều tra xác minh làm rõ là tài sản 

thuộc sở hữu của Nguyễn Phú Q, Nguyễn Phú Q cho Lê Văn H mượn xe, H cho 

L và T mượn xe Mô tô này làm phương tiện đi thực hiện hành vi phạm tội nhưng 

Q và H không biết sử dụng vào mục đích phạm tội. Cơ quan điều tra xử lý đã trả 

lại cho ông Q là chủ sở hữu hợp pháp nên HĐXX không xem xét. 

 Đối với xe Mô tô nhãn hiệu: HONDA, số loại: WINNER, màu: Xanh-Đỏ-

Đen, biển số: 93P1 - 991.22, số máy: KC26E1040043, số khung: 

2608GY217276, Cơ quan điều tra xử lý trả lại cho ông Đào Đăng H nên HĐXX 

không xem xét. 

 Đối với bình xịt hơi cay, màu đen, dài 15cm, đường kính 2,5cm; Tuýp phá 

khóa hình L, được quấn bằng keo màu đen, dài 17cm; Tuýp mở khóa lục giác 

hình L, màu trắng, dài 18cm; Đoản phá khóa dài 06cm, 01 đầu lục giác, 01 đầu 

được mài dẹp nhọn, con dao dài 30cm, cán bằng nhựa màu đen, lưỡi bằng kim 

loại màu trắng, trên lưỡi dao có chữ “Điện máy xanh” là các đồ vật T và L đem 

theo nhằm sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội và T đã sử dụng bình xịt 

hơi cay vào quá trình thực hiện hành vi phạm tội không còn giá trị sử dụng cần 

tịch thu tiêu hủy. 

 Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐIṆH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

50; Điều 38 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 25/3/2019. 

      2. Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tuyên tịch thu tiêu hủy đối với bình xịt hơi cay, màu đen, dài 15cm, đường 

kính 2,5cm; Tuýp phá khóa hình L, được quấn bằng keo màu đen, dài 17cm; 

Tuýp mở khóa lục giác hình L, màu trắng, dài 18cm; Đoản phá khóa dài 06cm, 

01 đầu lục giác, 01 đầu được mài dẹp nhọn; con dao dài 30cm, cán bằng nhựa 

màu đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng, trên lưỡi dao có chữ “Điện máy xanh”. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng số 0011596 ngày 22/5/2019 giữa 

Công an huyện Phú Riềng và Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Riềng) 

 3. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Nghị quyết án phí, lệ phí bị cáo Nguyễn Văn T phải chịu 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng). 

 Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nơi nhận:                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước;             Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND huyện Phú Riềng; 

- Chi cục THADS huyện Phú Riềng; 

- CA huyện Phú Riềng; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng; 

- Lưu.                                                                          Lê Thị Bình         

      


